
Mã chức danh 

nghề nghiệp

Số 

lượng
Trình độ chuyên môn, chuyên ngành

Tin

 học

Ngoại 

ngữ

1 Trường Mầm non Anh Đào: Chỉ tiêu tuyển dụng 01 (biên chế được giao 24, biên chế đã tuyển dụng 18, biên chế còn lại 06)

V.07.02.04 1 Đại học Giáo dục Mầm non Cơ bản Bậc 2 Giáo viên Mầm non hạng II

2 Trường Mầm non Đạ Pal: Chỉ tiêu tuyển dụng 02 (biên chế được giao 15, biên chế đã tuyển dụng 10, biên chế còn lại 05)

V.08.03.07 1 Trung cấp Y sĩ hoặc Trung cấp Y sĩ đa khoa Cơ bản Bậc 1 Y sĩ hạng IV - Nhân viên y tế trường học

06.032 1 Cao đẳng chuyên ngành Kế toán hoặc Kiểm toán hoặc Tài chính Cơ bản Bậc 1 Kế toán viên Trung cấp - Kế toán trường học

3 Trường Mầm non Hoa Hồng: Chỉ tiêu tuyển dụng 02 (biên chế được giao 16, biên chế đã tuyển dụng 11, biên chế còn lại 05)

V.07.02.05 1 Cao đẳng Sư phạm Mầm non Cơ bản Bậc 2 Giáo viên Mầm non hạng III

V.08.03.07 1 Trung cấp Y sĩ hoặc Trung cấp Y sĩ đa khoa Cơ bản Bậc 1 Y sĩ hạng IV - Nhân viên y tế trường học

4 Trường Mầm non Hoa Sen: Chỉ tiêu tuyển dụng 02 (biên chế được giao 26, biên chế đã tuyển dụng 19, biên chế còn lại 07)

V.07.02.04 2 Đại học Giáo dục Mầm non Cơ bản Bậc 2 Giáo viên Mầm non hạng II

5 Trường Mầm non Hương Lâm: Chỉ tiêu tuyển dụng 01 (biên chế được giao 17, biên chế đã tuyển dụng 12, biên chế còn lại 05)

V.07.02.05 1 Cao đẳng Giáo dục Mầm non Cơ bản Bậc 2 Giáo viên Mầm non hạng III

6 Trường Mầm non Phong Lan: Chỉ tiêu tuyển dụng 02 (biên chế được giao 24, biên chế đã tuyển dụng 17, biên chế còn lại 07)

V.07.02.04 1 Đại học Giáo dục Mầm non Cơ bản Bậc 2 Giáo viên Mầm non hạng II

V.08.03.07 1 Trung cấp Y sĩ hoặc Trung cấp Y sĩ đa khoa Cơ bản Bậc 1 Y sĩ hạng IV - Nhân viên y tế trường học
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7 Trường Tiểu học An Nhơn: Chỉ tiêu tuyển dụng 01 (biên chế được giao 34, biên chế đã tuyển dụng 30, biên chế còn lại 04)

06.032 1 Cao đẳng chuyên ngành Kế toán hoặc Kiểm toán hoặc Tài chính Cơ bản Bậc 1 Kế toán viên Trung cấp - Kế toán trường học

8 Trường Tiểu học Hùng Vương: Chỉ tiêu tuyển dụng 01 (biên chế được giao 24, biên chế đã tuyển dụng 19, biên chế còn lại 05)

V.08.03.07 1 Trung cấp Y sĩ hoặc Trung cấp Y sĩ đa khoa Cơ bản Bậc 1 Y sĩ hạng IV - Nhân viên y tế trường học

9 Trường Tiểu học Hương Lâm: Chỉ tiêu tuyển dụng 02 (biên chế được giao 22, biên chế đã tuyển dụng 16, biên chế còn lại 06)

V.07.03.07 2 Đại học Giáo dục Tiểu học Cơ bản Bậc 2 Giáo viên Tiểu học hạng II

10 Trường Tiểu học Mỹ Đức: Chỉ tiêu tuyển dụng 03 (biên chế được giao 30, biên chế đã tuyển dụng 26, biên chế còn lại 04)

V.07.03.07 1 Đại học Giáo dục Tiểu học Cơ bản Bậc 2 Giáo viên Tiểu học hạng II

06.031 1 Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc Kiểm toán hoặc Tài chính Cơ bản Bậc 2 Kế toán viên  - Kế toán trường học

V.08.03.07 1 Trung cấp Y sĩ hoặc Trung cấp Y sĩ đa khoa Cơ bản Bậc 1 Y sĩ hạng IV - Nhân viên y tế trường học

11 Trường Tiểu học Nguyễn Trãi: Chỉ tiêu tuyển dụng 01 (biên chế được giao 30, biên chế đã tuyển dụng 27, biên chế còn lại 03)

V.08.03.07 1 Trung cấp Y sĩ hoặc Trung cấp Y sĩ đa khoa Cơ bản Bậc 1 Y sĩ hạng IV - Nhân viên y tế trường học

12 Trường Tiểu học Quảng Trị: Chỉ tiêu tuyển dụng 01 (biên chế được giao 22, biên chế đã tuyển dụng 20, biên chế còn lại 02)

06.031 1 Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc Kiểm toán hoặc Tài chính Cơ bản Bậc 2 Kế toán viên  - Kế toán trường học

13 Trường Tiểu học Quốc Oai: Chỉ tiêu tuyển dụng 01 (biên chế được giao 30, biên chế đã tuyển dụng 28, biên chế còn lại 02)

V.08.03.07 1 Trung cấp Y sĩ hoặc Trung cấp Y sĩ đa khoa Cơ bản Bậc 1 Y sĩ hạng IV - Nhân viên y tế trường học

14 Trường Tiểu học Trần Quốc Toản: Chỉ tiêu tuyển dụng 01 (biên chế được giao 23, biên chế đã tuyển dụng 21, biên chế còn lại 02)

V.08.03.07 1 Trung cấp Y sĩ hoặc Trung cấp Y sĩ đa khoa Cơ bản Bậc 1 Y sĩ hạng IV - Nhân viên y tế trường học

15 Trường Tiểu học Triệu Hải: Chỉ tiêu tuyển dụng 02 (biên chế được giao 21, biên chế đã tuyển dụng 16, biên chế còn lại 05)

V.07.03.07 1 Đại học Sư phạm Tiếng Anh Cơ bản Bậc 2 Giáo viên Tiểu học hạng II - Dạy Tiếng Anh

V.08.03.07 1 Trung cấp Y sĩ hoặc Trung cấp Y sĩ đa khoa Cơ bản Bậc 1 Y sĩ hạng IV - Nhân viên y tế trường học

16 Trường Tiểu học Võ Thị Sáu: Chỉ tiêu tuyển dụng 01 (biên chế được giao 37, biên chế đã tuyển dụng 32, biên chế còn lại 05)

V.07.03.07 1 Đại học Sư phạm Tiếng Anh Cơ bản Bậc 2 Giáo viên Tiểu học hạng II - Dạy Tiếng Anh

17 Trường THCS An Nhơn: Chỉ tiêu tuyển dụng 01 (biên chế được giao 25, biên chế đã tuyển dụng 22, biên chế còn lại 03)

2



06.032 1 Cao đẳng chuyên ngành Kế toán hoặc Kiểm toán hoặc Tài chính Cơ bản Bậc 1 Kế toán viên Trung cấp - Kế toán trường học

18 Trường THCS Hương Lâm: Chỉ tiêu tuyển dụng 03 (biên chế được giao 27, biên chế đã tuyển dụng 22, biên chế còn lại 05)

V.07.04.11 1
ĐHSP Sinh + CĐSP Sinh - Thể dục hoặc 

ĐHSP Sinh + CĐSP Hóa - Sinh
Cơ bản Bậc 2

Giáo viên THCS hạng II 

(dạy Sinh - Hóa hoặc Sinh - Thể dục)

06.031 1 Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc Kiểm toán hoặc Tài chính Cơ bản Bậc 2 Kế toán viên  - Kế toán trường học

V.08.03.07 1 Trung cấp Y sĩ hoặc Trung cấp Y sĩ đa khoa Cơ bản Bậc 1 Y sĩ hạng IV - Nhân viên y tế trường học

19 Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi: Chỉ tiêu tuyển dụng 01 (biên chế được giao 46, biên chế đã tuyển dụng 41, biên chế còn lại 05)

V.07.04.11 1
Đại học Sư phạm Mỹ thuật hoặc 

Đại học Mỹ thuật có chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm
Cơ bản Bậc 2 Giáo viên THCS hạng II - Dạy Mỹ thuật

20 Trường THCS Quốc Oai: Chỉ tiêu tuyển dụng 01 (biên chế được giao 30, biên chế đã tuyển dụng 25, biên chế còn lại 05)

06.031 1 Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc Kiểm toán hoặc Tài chính Cơ bản Bậc 2 Kế toán viên  - Kế toán trường học

21 Trường THCS Triệu Hải: Chỉ tiêu tuyển dụng 01 (biên chế được giao 32, biên chế đã tuyển dụng 30, biên chế còn lại 02)

V.08.03.07 1 Trung cấp Y sĩ hoặc Trung cấp Y sĩ đa khoa Cơ bản Bậc 1 Y sĩ hạng IV - Nhân viên y tế trường học

22 Trường THCS Xuân Thành: Chỉ tiêu tuyển dụng 03 (biên chế được giao 35, biên chế đã tuyển dụng 30, biên chế còn lại 05)

V.07.03.07 1 Đại học Sư phạm Tiếng Anh Cơ bản Bậc 2 Giáo viên Tiểu học hạng II - Dạy Tiếng Anh

V.07.07.20 1 Cao đẳng Công nghệ thiết bị trường học Cơ bản Bậc 1 Nhân viên thiết bị, thí nghiệm 

V.08.03.07 1 Trung cấp Y sĩ hoặc Trung cấp Y sĩ đa khoa Cơ bản Bậc 1 Y sĩ hạng IV - Nhân viên y tế trường học

23 Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao: Chỉ tiêu tuyển dụng 01 (biên chế được giao 22, biên chế đã tuyển dụng 18, biên chế còn lại 04)

V.05.02.08 1
Trung cấp chuyên ngành: điện tử hoặc điện thanh hoặc vô tuyến 

điện hoặc công nghệ thông tin
Cơ bản Bậc 1 Kỹ thuật viên hạng IV 

+ Trình độ B, A2 (tương đương bậc 2 Khung 6 bậc) hoặc có một trong các chứng chỉ Tiếng anh quốc tế sau: Toefl 400 điểm, Toeic 450 điểm, IELTS 4.5.

- Đối với giáo viên dạy tiếng anh: Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ là trình độ ngoại ngữ thứ hai

- Chứng chỉ Tin học cơ bản hoặc có chứng chỉ tin học văn phòng hoặc tin học trình độ A trở lên.

* Lưu ý: 

- Đối với yêu cầu về trình độ Ngoại ngữ: 

+ Trình độ A tương đương A1 (bậc 1 Khung 6 bậc) hoặc có một trong các chứng chỉ Tiếng anh quốc tế sau: Toefl 400 điểm, Toeic 450 điểm, IELTS 4.5; 
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